
Biểu mẫu : 05/CKTC-ĐTXD
  UBND huyện Tràng Định
Phòng Tài chính - Kế hoạch

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024
             (Kèm theo Thông báo số  15 /TB-TCKH, ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tràng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng mức
vốn

 vốn ĐT
được duyệt

TDT
 được
duyệt

Lũy kế vốn đã
cấp đến hết niên

độ NS năm
trước

Kế hoạch vốn
 ĐT được giao

 năm 2024
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
Tổng số 72.823,347

I Vốn thiết kế quy hoạch 
1 Dự án …
II Vốn chuẩn bị đầu tư
1 Dự án …

III Vốn thực hiện dự án 72.823,347
A Dự án nhóm A
1 Dự án …
B Dự án nhóm B
1 Dự án …
C Dự án nhóm C 72.823,347
1 Vốn Chương trình MTQG - DT&MN 42.650,661
2 Đường GTNT thôn Bản Nhàn, xã Hùng Việt 2.757,000
3 Đường GTNT xóm Pò Ca, xã Hùng Việt 280,000
4 Đường GTNT thôn Thâm Xả - Khau Rề, xã Kim Đồng 2.237,000
5 Đường GTNT tuyến Nà Bó, xã Tân Minh 1.230,000

Đường GTNT tuyến Pò Mỏ, xã Tân Minh 700,000
6 Đường GTNT tuyến Hang Căn, xã Tân Minh 830,000
7 Đường GTNT tuyến Nà Pia, xã Tân Minh 573,000
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8 Đường GTNT Bản Tao - Cỏong Luông, xã Đào Viên 3.024,000
9 Đường GTNT từ ngã ba Khuổi Dạ - Nà Luông, xã Chí Minh 1.200,000
10 Đường GTNT Nà Cạo - Bản Ca, xã Chí Minh 500,000
11 Đường GTNT thôn Pác Bó, xã Chí Minh 1.656,000
12 Đường GTNT Pác Chiếp - Pác Han, thôn Khuổi Biăp, xã Tân Tiến 2.741,000
13 Đường GTNT thôn Khuổi Slỳ, xã Tân Tiến 457,000
14 Đường GTNT Nà Ún - Nà Bấc, xã Đoàn Kết 3.157,000
15 Đường GTNT từ UBND xã - nhà văn hóa thôn Đông Sào, xã Vính Tiến (giai

đoạn 2)
2.319,000

16 Phai Nà Tàng, thôn Bản Piềng, xã Trung Thành 2.092,000
17 Đường GTNT thôn Nà Đeng (thôn Pác Đeng cũ), xã Tân Yên 3.046,000
18 Đường GTNT thôn Khuổi Sả, xã Khánh Long 2.788,000
19 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hùng Việt 420,417
20 Đường đến trung tâm xã Đào Viên 3.508,000
21 Trường PTDTBT TH, THCS xã Tân Minh 7.135,244

Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6.690,000
Nông thôn mới xã Chí Minh

1 San ủi, GPMB Trụ sở UBND xã Chí Minh 500,000
2 Xây dựng Trụ sở UBND xã Chí Minh 800,000
3 Xây dựng Nhà văn hóa xã Chí Minh 500,000
4 Trường MN xã Chí Minh 1.000,000

Nông thôn mới nâng cao Đội Cấn
1 Cải tạo, mở rộng trường TH, THCS Đội Cấn 1.290,000

Vốn ngân sách địa phương 1.300,000
1 Xây dựng Trụ sở UBND xã Chí Minh 800,000

2 Cải tạo, mở rộng Trường TH, THCS
 Đội Cấn 500,000

Vốn sự nghiệp ngân sách huyện 19.713,686
Sự nghiệp thủy lợi 1.190,686

1 Sửa chữa, nâng cấp mương Phai Hướn (Giai đoạn 2), xã Tân Minh, huyện
tràng Định

610,000

2 Sửa chữa, nâng cấp đập và mương Vằng Slù - Pò Khảo, xã tân Minh, huyện
Tràng Định 580,686
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Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục 9.523,000
1 Sửa chữa Trường PTDTBT TH, THCS Tân Yên 250,000
2 Sửa chữa Trường THCS Đề Thám 250,000
3 Sửa chữa Trường TH&THCS Hùng Việt 250,000
4 Trường Mầm non Đào Viên 2.300,000
5 Sửa chữa trường Tiểu học Tri Phương 4.300,000
6 Sửa chữa trường Mầm non Hùng Việt 1.200,000
7 Nhà để xe trường tiểu học Kim Đồng 155,000
8 Xây nhà vệ sinh Trường PTDTBT TH&THCS Trung Thành 223,000
9 Xây nhà vệ sinh Trường PTDTBT TH&THCS Khánh Long 195,000
10 Trường Mầm non Tân Tiến (điểm trường Vĩnh Tiến) 400,000

Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các xã An toàn khu 9.000,000 Chưa phân
bổ chi tiết

Vốn kiến thiết thị chính 2.469,00

1
Sửa chữa mương thoát nước phía sau Trường mầm non 10/10 (Khu 1) và Phố
Vàng Cai (Khu 3) thị trấn Thất Khê 565,00

2
Sửa chữa vỉa hè, chỉnh trang hệ thống cây xanh, chiếu sáng đường từ Quốc lộ
4A đến UBND huyện và lắp đặt thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao 1.000,00

3
Sửa chữa vỉa hè đường Nà Nghiều (địa phận thị trấn) và Phố Cẩu Pung giao
với đường 21/8 khu 3, thị trấn Thất Khê 904,00
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             (Kèm theo Thông báo số  15 /TB-TCKH, ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tràng Định)
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